Phụ lục 2

Tên đơn vị chủ quản:

Tên đơn vị: khoa Nhiệt lạnh
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỲ THI TAY NGHỀ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
Điện lạnh (Refrigeration and Air Conditioning)
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Nguyên quán
	Nghề đăng ký dự thi
	Điện thoại
	Email

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1
	Võ Thanh Trà
	13/3/1999
	x
	
	Tp.Hồ Chí Minh
	Điện lạnh
	039 610 9599
	

	2
	Võ Minh Tuấn
	01/7/1999
	x
	
	An Giang
	Điện lạnh
	070 823 9900
	

	3
	Lương Tuấn Khang
	01/5/1999
	x
	
	Tp.Hồ Chí Minh
	Điện lạnh
	098 189 8372
	

	4
	Huỳnh Văn Giáo
	07/02/1999
	x
	
	Bình Định
	Điện lạnh
	097 742 1954
	

	5
	Lê Sĩ Thuần
	08/9/1999
	x
	
	Tây Ninh
	Điện lạnh
	038 776 8185
	

	6
	Nguyễn Nhật Khanh
	20/8/1999
	x
	
	Tp.Hồ Chí Minh
	Điện lạnh
	076 546 7419
	

	7
	Võ Chí Cường
	22/9/2000
	x
	
	Đắk lắk
	Điện lạnh
	094 589 0713
	

	8
	Võ Minh Kiên
	06/5/2000
	x
	
	An Giang
	Điện lạnh
	078 613 4881
	

	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)


